
MAU NHÃN THUÓC 
1. Bao bì trực tiếp: 
- Vi 10 viên nén bao phim. 

(Vi PVC - Alu). 

2. Bao bì ngoài: 

- Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim. 
(Vi PVC - Alu). 

Cao khô lá bạch quả 40 mg 
Extractum Folii Ginkgo siccus 
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MAU NHÃN THUỐC 

2. Bao bì ngoài: 

- Hộp 6 vỉ x 10 vién nén bao phim. 
(Vi PVC - Alu). 

Acetakan 40 
Cao khô lá bạch quả 40 mg 
Extractum Folii Ginkgo siccus 
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2 Bao bì ngoài 
MAU NHAN THUỐC 

- Hộp 10 vi x 10 vién nén bao phim. 
(Vi PVC - Alu). 

Mã
 v

ạc
h 

Indications - Contraindications - Undesirabie effects - Precautions - 
Dosage - Administration and other information: Read the leflet insert. 
'Storage: Protect from humidity and light, below 30°C. 
Specification: In house. 
lunmdu-mumu-— 
Read carefully the instructions before use 
Agimexpharm Pharmaceutical Joint Stock Company 
27 Nguyen Thai Hoc Strect, My Binh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province, Vietnam 
Manufacturer Branch of | Pharmaceutical JSC. - Binh Hoa 
Lot C4, Binh Hoa Industrial Zone, Binh Hoa Commune, 
Chau Thanh District, An Giang Province, Vietnam 

Ry Thuốc kê don 

Cao khô lá bạch quả 
40mg c d’ÌẢ 

WHO-GMP 100 viên nén bao phim 

SĐK/ Reg. No: XX-XXOOOCXX 

Thành phần: Mỗi viên nén bao phim chứa: 
Caokhd á bạch quả (Extractum Fli Ginkgosiccus...—— 40 mạ 
(Tương duong với 96 mg Flavonol glycosid) 
Hdigcwdiaies s done PO ———1viên 
Chỉ định - Chống chỉ định - Tác dụng không mong muốn - Thận trọn; 
Liểu dùng - Cách đùng và các thông tin khác: Xin đọc trong tờ hướng dân sử dụng. 
Bão quản: Nhiệt độ dưới 30°C, tránh ẩm và ánh sáng.. 
Tiêu chuẩn: TCCS. 
D€ xa tầm tay tré em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm EETERE T e o 184 XCN Bnh Hồa o hồa huyện o Tt Con 
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- Túi nhôm. 

MAU NHÃN 

AGIMEXPHARM 

Acetakan 40 
Số lô SX:XXXXXX HD: XX/XX/XX 
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MAU NHAN THUOC 

1. Bao bi trực tiép: 
- Vi 10 viên nén bao phim. 
(ViAlu - Alu). 
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2. Bao bì ngoài: 
- Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim. 
(VïAlu - Alu). 
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Cao khô lá bạch quả 40 mg | ẵ 
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MAU NHÃN THUOC 
2. Bao bi ngoai: 
- Hộp 6 vi x 10 viên nén bao phim. 
(ViAlu - Alu). 

Cao khô lá bạch quả 40mg ( 
Extractum Folii Ginkgo siccus 
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2. Bao bì ngoài: 
- Hộp 10 vi x 10 vién nén bao phim. 
(Vi Alu - Alu). 
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MAU NHÃN THUOC 
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Indications - Contraindications - Undesirable effects - Precautions - Dosage - 
Administration and other information: Read the leaflet insert. 
Storage: Protect from humidity and light, below 30°C. | 
‘Spacification: In house. | 
Keep out of reach of children | Read carefully the instructions before use = 

PharmaceuticalJint Stock 
o S e B S oA, Ao i n Branch of 5" sinh How Lot 4, Binh Hoa Industtal Zone, Bính Hoa Commune, Chau Thanh Dsirct, An Glang Province, Vietnam 

Ry Thuốc ké don e AEMCXI 
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SĐK/Reg. No:XX-OO0CXX 

Thành phần: Mỗi viên nén bao phim chứ 
'Caokhôl bạch. — 
(Tương đương với 96mg Flavonol glycosid) 
Tádượcva .. 
 Chỉ định - Chống chỉ định - Tác dụng không mong muốn - Thận trọng - Liều dùng - mfifq-ammmxnnagmgraanamwu 
Bảo quản: Nhiệt độ dưới 30°C,tránh &m và ánh sáng. 
Tiêu chuẩn: TCCS. 
Déxa tấm tay tré em 
Đọc kỹ hướng đẫn sử dụng trước khi dùng. 
a 0 phde Apmerptar 
27 Nguyễn Thái Học P Mỹ Bình TP Long Xuyên, An Glang 
GE T o B bv n N n B o 

1 vien 
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NG GIÁM ĐÓC . 

Quản Ly Chất Lượng //// 
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1. Bao bì trực tiếp: 

MAU NHÃN THUỐC 

huyén Châu Thành, tính An Giang 

N 

//// 

M à ỏ B Thành phẩm: Ry Thuốckeám. (/N scuecrina , Chỉ định - Chống chỉ định - Tácdụng -  Mỗi viên nén bao phim chi mong muốn - Chai 60 viên nén bao phim. | G G n L meng et C I 
n'mMgffl9AnụWng tin khác:Xin đọc trong tờhướng dẫn 

| Tdượœcvđ.... tưên sử dụng. 

| ;L:';‘ugflhmaoamm"cmmxm ỀẳẳỀẵFW 

e s | Cao khô 
lá bạch quả 40 mg E G m G m 

TP. Lòng Xuyên, An Giang | cosisnxốt | 
anfinhy::flu;‘ Chinhink Cong P Dượcphám | 

n Đọc kỹ hướng. lụng - | whm | — šsinn = l J 
œieg dg /gH 

XA D SIS Ko 
X9OOXX7ON UDIEE /XS 91 95 

2. Bao bi ngoai: 
| - Hộp 1 chai x 60 viên nén bao phim. 

Ry Thuscké don Thành phần: Mỗi viên nén bao phim chứa: Rx Prescription drug è 'Composition: Each film-coated tablet contains: Cao khô lá bạch quả _.. 40mg Extractum sics........_40 mg (Tương đương với 9,6 mg Flavonol glycosid) (Equivalent to 9.6 mg Flovonol. Tádược vớ.................... viên as o tablet 

Bao quản: Nhiét độ dưới 30°C, tránh ẩm và Storage: Protect from humidity and light, ánh sáng. below 30°C. 

Chỉ định - Chống chỉ định - Tác dụng mỀỹr-®nWMlmlTh .. không mong muốn - Thận trọng - Liều . Undesirable effects - Precautions - Cao khô lá bạch quả dùng-Cáchdùngvàcácthôngtnkhác | EXtractum Folii Ginkgo | Dossse- Adiministration and other Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. % information: Read the leaflet insert. 
40mg - hà siccus40mg e g | spesnewominhous. 

= SĐK/ Reg. No: XXCXOOOOCXX Déxatim tay trẻem 
Keep out of reach of childr h d iren o e @F | Readcarefully the nstructions 
before use 

60 g”fl,fi,:m ST Ryt IE vy e B G bottiex 23 Nowyen T Hoe. T _ phim, T O 60fim-coatedtablets | Long XuenCRy An lang Pt Veom 
 Chỉ nhánh Công ty CP Dược phém Branch of Agimexpharm | “gình JointStock Comoamy - Binh Hoa Lô C4 KCNBình Hòa xã Bình Hòa, WHO-GMP Lot C4, Binh Hoa ndustfolZone,Bính Hoa Commune, 

W „ 

Quản Ly Chét Lư; L/o'ng 4 
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1. Bao bì trực tiếp: 

MAU NHÃN THUOC 

o è A 5 Thành, A 'Chlđịnh - Chống chỉ định - Tác dung - Chai 100 viên nén bao phim. | Màveensnbsophinchin L Ư a (2 Khongmon e Thinrons” | 
| ok i G H tinkháoXinđọctrongtơ hướng dân. 
| Tá dược vá. .. —-1viên sửdụng. 

Bắ‹ lẫn: Nhiệt độ dưới 30°C, tránh &r 5616 SX/ Batch No- 0000 

S n 
| Cao khô ) | 

œ - | lá bạch quả 40 mg rrr | @ ) | 
| C ê Ggv ruv | XPĐA EN Để xa th 

9 b g H G tranas trước khi dùng ... | wHoome Chal 100ennénbaophin | n n Cha Thành o An iy 
T 06 /g N i L J 

'XX2O(/XX 2160 I /xS AN 
Y00000CON Ui S 195 

2. Bao bi ngoai: 

- Hộp 1 chai x 100 vién nén bao phim. 

kT'-°f"4°xf" (S mnmwv.enmmmmmm Ry Prescriptiondrug /À`Aewexoaru. Each flm-costedtablet contains: 
Cao khô lá bạch quả .. Extractum Folii Ginkgo siccus............40 mg 
mngmmum…ng (Equivalent to 9.6 mg Flavonol 
24 d v — Y Excipients qs ... .1 tablet | 

Bảo quản: Nhiệt độ dưới 30°C, tranh ẩm và 9nI*th humidity and light, 
ánh sáng. below 30°C. 

Cao khô lá bạch quả 

40mg ( e 

o 
Hộp 1 chai 

100 vién nén bao phim 

'WHO-GMP 

Chỉ định - Chống chỉ định - Tác dụng 

không mong muốn - Thận trọng - Liều 
dùng - Cách dùng và các thông tin khác: 
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. 
Tiêu chuẩn: TCCS. 

Dé xa tầm tay tré em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng 
trước khi dùng 

Dược phẩm Agimexpharm 
zmgwe-\muenrw-n 
TP.Long Xuyên, An Giang 

LCAKCN Bình Hòa xã Bình Hòa, 
Thuyện Châu Thành, tnh An Gang 

Extractum Folii Ginkgo 

siccus 40 mg c e 

= 

8oxof1bottlex 

100 film-coated tablets 

'WHO-GMP 

Indications - Contraindications - 
Undesirable effects - Precautions - 

Dosage - Administration and other | 
information: Read the leaflet insert. | 
Specification: In house. 
SĐK/ Reg. No: XX-XXOO0CXX 
Keep out of reach of children 
Read carefully the instructions 
before use 

Agimexpharm Pharmaceutical JSC. 
27 Nguyen Thai Hoc Street, My Binh Ward, 
Long Xuyen Gity, An Giang Province. Vietnam 
Manufocturer: 

NG GIAM ĐÓC 

|3 
/-/ 

nẵy £Ắ†!hang ... năm 92910 

Quản Ly Chất Lượng ⁄ 
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1. Bao bì trực tiếp: 
- Chai 200 viên nén bao phim. 

| 40mg 

EU 

YUK 2000 3 /0H 
XX/XX/XX 3120 BN /XS ÁSN 
Y00000CON (Đ1E9 /X5 0195 

MAU NHAN THUÓC 

— 
Thanl đ Thuốc: Chi định - Chống chi định - Tác dung 
&wm:m im chứi Rx . l:l».›Ẻ.-lguuu|›|lg;unluJ6u.-1in;u.e»x-;ư:g- 

ẾieIthỏláI›a|r.l"ẳụị'áì'_l.'\c . Liểu dùng - Cách dùng và các thông 

| A’Tlmngdlmgm%mgflavonolglymndl tin khác: Xin đọc trong tờ hướng dẫn 
T4 dược vớ......... .. VIR sử dụng. 

 Bảo quản: Nhiệt độ dưới 30°C, tránh ẩm Số lô 5/ Batch No: XOO0XKX. vàánh sáng. K n n e 

| Cao khô B | 
e | lá bạch quả 40 mg 390 oy o 

OF  TLong Xuyén.An iang cososônxubt 
Sémtimayuien i căng v C Due phán 

\  Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng | | ! 
Lô Cá KCN Bình Hòa, xã Bình Hoa, , WHO-GMP. Chai200ANETBIOPHT H u n Chay Trành, tnh AnGang, J 

N . S 2 

2. Bao bì ngoài: 

- Hộp 1 chai x 200 viên nén bao phim. 

Thành phẩn: Mỗi viên nén bao phim chứa: 
Cao khôlá bạch quả ...........40mg. 
(Tương đương với 9,6 mg Flovonolgiycosia) 
Tá dược vổ. 1vién 

Bao quản: Nhiệt độ dưới 30°C, trénh ẩm và. 
4nh sáng. 

Chỉ định - Chống chi định - Tác dyng 
không mong muốn - Thận trọng - Liều 
dùng - Cách dùng và các thông tin khác: 
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. 

Tiêu chuẩn: TCCS. 
Đểxa tầm tay tré em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng 
trước khi dùng 

LOCAKCN Bình Hòa xã Bình Hòa, 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. 

Ô)œssess Ry Prescription drug 

Extractum Folii Ginkgo 
siccus 40 mg c e 

= 

Box of 1 bottlex 
200 film-coated tablets 

WHO-GMP 

‘Composition: Each film-coated tablet contains: 
Extractum FoliiGinkgo siccus..........40mg 
(Equivolentto 96 mg Fovonoljycoside) 
Đxlplentsqs..................—1tablet 

Storage: Protect from humidity and light, 
below 30°C. 

Indications - Contraindications - 
Undesirable effects- Precautions - 
Dosage - Administration and other 
information: Read the leaflet insert. 
Specification: In house. 
SĐK/ Reg. No.:XX-XXXXX-XX: 

Keep outof reach of children 
Read carefully the instructions 
before use 

x 

https://trungtamthuoc.com/



l 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUOC 

RxACETAKAN 40 

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Pé xa tầm tay trẻ em 

Thành phần công thức cho 1 viên: 

Thành phén hoat chất: 

Cao khô lá bạch quả (Extractum Folii Ginkgo siccus).................. 40 mg 

(Tương đương với 9,6 mg flavonol glycosid) 

Thanh phần tá được: 

Lactose monohydrat, Natri starch glycolat, Croscarmellose natri, Microcrystallin cellulose 112, 

Colloidal silicon dioxid, Magnesi stearat, Hydroxypropyl methylcellulose 606, Titan dioxid, Talc, 

Polyethylen glycol 6000, Polysorbat 80, Oxid sắt đỏ, Phẩm màu vàng tartrazin lake. 

Dạng bào chế: Viên nén tròn, bao phim màu nâu, hai mặt tron, đường kính 9,0 mm. 

Chỉ định: 

Điều trị triệu chứng trong thiểu năng tuần hoàn não nhẹ và vừa (hội chứng sa sút trí tuệ trong sa sút 

trí tuệ thoái hóa tiên phat sa sút trí tuệ do tuần hoàn, và kết hợp hai dạng), với những triệu chứng 
như: Suy giảm trí nhớ, rồi loạn tập trung, tâm trạng tram cảm, chóng mặt, ù tai và nhức đầu. 

Điều trị làm tăng quãng đường đi khong đau & người có tắc động mạch ngoai biên như tap tễnh cách 
hồi, bệnh Raynaud, xanh tím đầu chi và hội chứng sau viêm tĩnh mạch. 

Điều trị bệnh tai trong như ù tai và chóng mặt do mạch máu hoặc thoái hóa. 

Cách dùng, liều dùng: 
Cách dùng: 

Uống thuốc trong hoặc sau bữa ăn. 

Liều dùng: 

Uống 1 viên/lần x 3 lần/ngày. 

Một số lưu ý đặc biệt về xử lý thuốc trước và sau khi sử dụng thuốc: 
Không có yêu cầu đặc biét về xử lý thuốc sau khi sử dụng. 

Chống chỉ định: 
Quá mẫn với các thành phần của thuốc. 
Người đang chảy máu hoặc đang rôi loạn chảy máu. 

Trẻ em dưới 12 tuôi. 
Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. 

Phụ nữ rong kinh, đa kinh. 

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: 

Đồối với bệnh nhân giảm chức năng than, chức năng gan và thiéu enzym G-6-PD. 

Rồi loạn đông máu hoặc đang dùng thuốc ủong đông máu. 

Thuốc này chứa lactose: Bệnh nhân có vấn đề di truyền hiếm gặp về không dung nạp galactose, 
thiéu enzym Lapp lactase hoặc kém hấp thu glucose-galactose không nên dùng thuốc này. 
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Thuôc này có chứa phâm màu vàng tartrazin lake có thé gây ra các phản ứng dị ứng. Cân thận trọng 
khi sử dụng thuốc cho bệnh nhân dị ứng với phẩm màu. 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

Không dùng thuốc này cho phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang cho con bú vì chưa có thông tin đầy đủ 
Ve sự an toàn của Ginkgo biloba & các đối tượng này. 

Ảnh hưởng của thuốc lên kha năng lái xe, vận hành máy móc: 
Chưa ¢6 nghiên cứu nào về ảnh hướng của thuốc dén khả năng lái xe và vận hành máy móc. 

Tương tác, tương ky của thuốc: 

Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác: 
Cao khô lá bạch quả tương tác với hệ thống CYP450 và các isoenzym, các enzym này có thể ảnh 
hưởng đến sự chuyén hóa của nhiều loại thuốc khác nhau. Cao khô lá bạch quả cũng có thể làm tăng 
nguy cơ chảy máu ở những người uống aspirin, ibuprofen, hay warfarin và làm tăng nguy cơ an thần 
ở bệnh nhân dùng trazodon. 
Nồng độ trong huyết tương của nifedipin có thể tăng khi dùng cùng lúc với cao khô lá bạch quả, 
tăng tác dụng điều trị và tác dụng phụ. : 
Ngược lại, cao khô lá bạch quả có thể làm giảm néng độ trong ủyểt tương của omeprazol và 
tolbutamid, làm giảm tác dụng điều trị. 
Việc sử dụng Ginkgo biloba có thé làm tăng hiệu quả và giảm tác dụng phụ ngoại tháp của 
haloperidol, nhưng chỉ giảm nhẹ diện tích dưới đường cong (AUC) của alprazolam. 

Tương ky của thuốc: 

Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc 
khác. 

Tác dụng không mong muốn: 

Tác dụng không mong muốn nhẹ và hiém gặp thường do dùng thuốc lâu ngày như: Rồi loạn tiêu 
hóa, nhức đâu, dị ứng da. 
Có thê kéo dài thời gian chảy máu. 

Quá liều và cách xử trí: 

Chưa có thông tin về trường hợp quá liéu. Trong trường hợp quá liều, đưa ngay người bệnh đến 
bệnh viện dé xử trí. Chưa có thuốc giải độc chuyên biệt, chủ yếu dùng các biện pháp chữa trị triệu 
chứng. 

Đặc tính dược lực học: 

Nhóm duge lý: Hệ thần kinh - Thuốc hưng thần — Thuốc chống mắt trí nhớ. 
Mã ATC: N06DX02 

Acetakan chứa cao lá bạch quả (Ginkgo biloba) với thành phần có flavonol glycosid và terpen lacton 
(gồm ginkgolid A, B, C và bilobalid) được chuẩn hóa, thuốc có tác dụng điều hòa vận mạch trên 
toàn bộ mạch máu: Động mạch, mao mạch, tĩnh mạch. 
Cao lá bạch quả chéng lại sự co thắt động mạch, gây giãn tiéu động mạch và ngược lại làm co tĩnh 
mach, điều hòa độ giãn tĩnh mạch đáp ứng với các thay ddi tư thé, giảm tinh tham quá độ của mao 
mạch và tăng cường sức bền mao mạch. 
Cao lá bạch quả chống phù mạch ở não lẫn ngoại bién, che chở hàng rào máu - não và máu - võng 
mạc. Do đó nó làm tăng tuần hoàn máu não, cải thiện sự cung cấp máu và oxy cho não, làm tăng sức 
bền thành mạch nên làm giảm xuất huyết và phù. 
Cao 14 bạch quả ức ché yếu tố hoạt hóa tidu cầu, ngăn chặn hiện tượng ngưng tập tiéu cầu, phòng sự 
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thành lập huyết khôi và tai biên mạch máu não. Cao lá bạch quả có khả năng chông oxy hóa, ngăn 

chặn tác hại của các gốc tự do trên té bao, thường xuất hiện sau tình trạng giảm lưu lượng máu đến 

não hay cơ tim. 

Các terpen lacton, ginkgolid và bilobalid, được cho là có khả năng tăng tuần hoàn não và các bộ 
phận khác của cơ thé. 
Cao lá bạch quả còn cải thiện tuần hoàn ngoai vi nhất là & các chi dưới, cải thiện chức năng cung 

cấp máu cho tai trong và tiền đình nên được dùng khi bị ù tai, bị điếc đột phát. 

Dặc tính dược động học: 

Ginkgolid A, B và bilobalid có sinh khả dụng đường uống khoảng 80 - 90%, Nc`Jng độ tối đa đạt 
được sau 1 - 2 giờ, thời gian bán thải khoảng 4 giờ (với bilobalid, ginkgolid A) đến 10 giờ (với 

ginkgolid B). Các chất này không bị chuyén hóa trong cơ thể, được thải trừ chủ yếu qua nước tiéu, 

một phần nhỏ được thai trừ qua phân. 

Qui cách đóng gói: 

Hộp 03 vi, 06 vỉ, 10 vi (nhôm - PVC) x 10 vién nén bao phim, chứa trong túi nhôm. 

Hộp 03 vi, 06 vi, 10 vi (nhôm - nhôm) x 10 viên nén bao phim. 

Hộp 01 chai 60 viên, 100 viên, 200 viên nén bao phim. 

Điều kiện bảo quin, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: 

Điều kiện bảo quản: D& ở nhiệt độ đưới 30°C, tránh ẩm va ánh sáng. 
Hạn dùng của thuốc: 36 tháng ké từ ngày sản xuất. 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. 
ˆ H c 2 .. Á Á 

Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuat thuoc: 

fi Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm 
S 27 Nguyén Théi Hoc, P. My Binh, TP. Long Xuyén, An Gldflf, 

Cơ sở sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ ph.m dược phẩm Agimexpharm - Bình E 
“JAGIMEXPHAFM 

WHO - GMP. Lô C4, KCN Bình Hoa, xã My Hoa, huyén Châu Thanh, An Giang 

An Giang, ngay 24 tháng 06 năm 2019 

L. Tổng giám đốc 

2Đ:Ồuán lý Chất lượng ”'ý 

A GoNG TY c 
={ nượC' PHAM 
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